“QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH THEO ĐỒ ÁN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHỐ RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN.”

(Dự thảo kèm thuyết minh tổng hợp)

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy định này quy định việc quản lý xây dựng trong phạm vi Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số: …/QĐ-UBND, ngày … tháng … năm 202...
Ngoài những quy định trong quy định này, việc quản lý xây dựng cải tạo còn phải tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Căn cứ hồ sơ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, Phòng Kinh tế & hạ tầng và UBND huyện Bảo Yên có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật.


Việc điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi những nội dung của quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng phải được UBND huyện Bảo Yên xem xét quyết định.

Trưởng phòng Phòng Kinh tế & hạ tầng, Quản lý đô thị, Trưởng phòng TN&MT, Trưởng ban QLDA, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên về việc quản lý xây dựng tại thị trấn Phố Ràng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và quy định của Pháp luật.
Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch
1. Vị trí, ranh giới quy hoạch

a. Vị trí quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Phố Ràng và một phần xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

b. Ranh giới quy hoạch: 
- Phía Bắc giáp xã Tân Dương và xã Thượng Hà;

- Phía Nam giáp xã Phúc Khánh và xã Lương Sơn;

- Phía Đông giáp xã Xuân Thượng;

- Phía Tây giáp phần còn lại của xã Yên Sơn.

2. Quy mô, diện tích các khu chức năng

a. Quy mô: 

- Quy mô điều chỉnh quy hoạch: 1.382,48 ha trong đó:


- Quy mô dân số: Dân số đô thị được xác định khoảng 30.000 người.

b. Quy định về quy mô và dân số các khu chức năng.
Khai thác các đặc điểm địa hình, cảnh quan, giao thông và chức năng để hình thành ranh giới cấu trúc đô thị đặc trưng tại mỗi khu vực bao gồm 4 khu vực như sau:

Khu I -  Khu đô thị trung râm;

Khu II -  Khu phát triển công nghiệp;

Khu III -  Khu đô thị bờ tả Sông Chảy;

Khu IV -  Khu phát triển nông, lâm nghiệp;

* Phân khu 1: Khu đô thị trung tâm.

- Chức năng: Là trung tâm hành chính huyện, hành chính thị trấn, dịch vụ thương mại và dân cư đô thị.

- Quy mô phát triển:

+ Dân số (đến năm 2030): 13.800 người.

+ Dân số (đến năm 2040): 19.000 người.

+ Tổng diện tích đất: 569,88 ha.

- Bố trí các quỹ đất cơ quan hành chính cấp huyện (Huyện ủy, HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn, Công an, Quân sự...); các cơ quan hành chính cấp xã - thị trấn Phố Ràng (Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an, Quân sự...), đất công cộng cấp đô thị (Bệnh viện, bưu điện, trường học các cấp, nhà văn hóa...), đất dịch vụ thương mại (ngân hàng, trung tâm tài chính, dịch vụ du lịch..), đất ở đô thị, đất công viên ...

* Phân khu 2: Khu phát triển công nghiệp.

- Chức năng: Là trung tâm phát triển kinh tế công nghiệp trọng điểm của huyện Bảo Yên.

- Quy mô phát triển:

+ Dân số (đến năm 2030): 2.200 người.

+ Dân số (đến năm 2040): 4.000 người.

+ Diện tích đất: 333,93 ha.

- Bố trí đất cụm công nghiệp, đất nghĩa trang huyện và đất dân cư làng xóm đô thị hóa.

* Phân khu 3: Khu đô thị bờ tả sông Chảy.

- Chức năng: Là trung tâm phát triển dịch vụ du lịch và dân cư đô thị mật độ thấp.

- Quy mô phát triển:

+ Dân số (đến năm 2030): 2.800 người.

+ Dân số (đến năm 2040): 4.000 người.

+ Diện tích đất: 164,26 ha.

- Bố trí quỹ đất dịch vụ sinh thái, đất khu ở mật độ thấp, đất ở hiện hữu chỉnh trang.

* Phân khu 4: Khu phát triển nông, lâm nghiệp.

- Chức năng: Là trung tâm phát triển nông, lâm nghiệp kết hợp khu dân cư làng xóm đô thị hóa.

- Quy mô phát triển:

+ Dân số (đến năm 2030): 1.200 người.

+ Dân số (đến năm 2040): 3.000 người.

+ Diện tích đất: 314,41 ha.

- Bố trí quỹ đất vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và trồng rừng kết hợp ở mật độ thấp.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy hoạch sử dụng đất
	Số TT
	Loại đất
	Giai đoạn đến 2030
	Giai đoạn đến 2040

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ 

(%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ 

(%)

	I
	Đất dân dụng
	172,40
	14,78
	278,83
	20,17

	1
	Đất ở
	151,94
	13,02
	248,61
	17,98

	1.1
	Đất đơn vị ở (ở đô thị)
	103,11
	8,84
	125,72
	9,09

	1.2
	Đất ở làng xóm đô thị hóa
	48,83
	4,18
	122,89
	8,89

	2
	Đất trung tâm công cộng
	4,89
	0,42
	8,65
	0,63

	3
	Đất giáo dục 
	8,07
	0,69
	14,07
	1,02

	3.1
	Trường trung học phổ thông
	3,87
	0,33
	3,87
	0,28

	3.2
	Trường trung học cơ sở
	2,02
	0,17
	6,52
	0,47

	3.3
	Trường tiểu học
	2,18
	0,19
	3,68
	0,27

	4
	Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao đô thị 
	7,50
	0,64
	7,50
	0,54

	II
	Đất ngoài dân dụng
	509,77
	43,69
	619,01
	44,78

	5
	Đất cơ quan, hành chính
	13,59
	1,16
	13,59
	0,98

	6
	Đất Y tế 
	6,52
	0,56
	6,52
	0,47

	7
	Đất đào tạo (trường chính trị, trường nghề)
	1,57
	0,13
	1,57
	0,11

	8
	Đất dịch vụ thương mại
	27,11
	2,32
	29,75
	2,15

	9
	Đất hỗn hợp
	41,82
	3,58
	47,39
	3,43

	9
	Đất du lịch
	70,89
	6,08
	70,89
	5,13

	10
	Đất tôn giáo, di tích
	5,55
	0,48
	5,55
	0,40

	11
	Đất cây xanh cảnh quan
	36,27
	3,11
	36,27
	2,62

	12
	Khu đất Quốc phòng
	35,50
	3,04
	35,50
	2,57

	13
	Đất cụm công nghiệp
	30,18
	2,59
	131,21
	9,49

	14
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	23,79
	2,04
	23,79
	1,72

	15
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	216,98
	18,60
	216,98
	15,69

	III
	Đất khác
	484,64
	41,54
	484,64
	35,06

	15
	Đất nông, lâm nghiệp
	344,01
	29,48
	344,01
	24,88

	16
	Đất rừng tự nhiên
	59,72
	5,12
	59,72
	4,32

	17
	Mặt nước
	80,91
	6,93
	80,91
	5,85

	IV
	Tổng diện tích quy hoạch
	1.166,81
	100,00
	1.382,48
	100,00


- Quy định mật độ và tầng cao

+ Khu hợp khối các cơ quan: mật độ xây dựng trung bình 40% tầng cao trung bình 5-7 tầng.

+ Khối cơ quan ngành dọc: mật độ xây dựng trung bình 40% tầng cao trung bình 5 tầng.

+ Trung tâm công cộng, chợ: mật độ xây dựng trung bình 30-40% tầng cao trung bình 3 tầng.

+ Đất trung tâm dịch vụ thương mại: mật độ xây dựng trung bình 40-50% tầng cao trung bình 5 tầng.

+ Đất giáo dục: mật độ xây dựng trung bình 40% tầng cao trung bình 3-6 tầng.
+ Đất đơn vị ở đô thị: mật độ xây dựng trung bình 50-60% tầng cao trung bình 2-3 tầng.

+ Đất hỗn hợp: mật độ xây dựng trung bình 50-60% tầng cao trung bình 3 tầng.
+ Đất đơn vị ở làng xóm đô thị hóa: mật độ xây dựng trung bình 30-40% tầng cao trung bình 1-2 tầng.

+ Khu di tích: mật độ xây dựng trung bình 20-25% tầng cao trung bình 1-2 tầng.
+ Đất quốc phòng: mật độ xây dựng trung bình 40% tầng cao trung bình 3 tầng.

+ Đất bến xe, bãi đỗ xe: mật độ xây dựng trung bình 20-25% tầng cao trung bình 1-2 tầng.

+ Đất trạm xăng: mật độ xây dựng trung bình 40% tầng cao trung bình 1-2 tầng.

+ Đất cụm công nghiệp: mật độ xây dựng trung bình 40-60% tầng cao trung bình 1-2 tầng.

Điều 4. Quy định hướng phát triển không gian

Đô thị Phố Ràng được phân thành 4 vùng không gian kiến trúc cảnh quan bao gồm: Khu trung tâm hành chính, trung tâm đô thị hiện trạng, chỉnh trang, nâng cấp; Khu đô thị mới; Khu cụm công nghiệp và Khu ở mật độ thấp kết hợp phát triển nông, lâm nghiệp, rừng cảnh quan.

Khu vực trung tâm hành chính mới, dịch vụ, công cộng: Là trung tâm đô thị hiện trạng được bố trí đa dạng chức năng, phát triển từ khu vực trung tâm hiện nay và mở rộng về phía bản Chom xã Yên Sơn. Tổ chức không gian đô thị tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản của khu vực địa hình miền núi: tầng bậc và bố trí công trình theo dải địa hình. Hướng chính của các công trình đều hướng về không gian trung tâm là công viên, mặt nước và các trục đường chính dọc đô thị; các chức năng công cộng (hành chính, thương mại dịch vụ, giáo dục, quảng trường….) được hình thành dọc theo tuyến Quốc lộ QL279, QL70 và được liên kết chặt chẽ với nhau bởi mạng không gian xanh.

Không gian đô thị mới: Là phần mở rộng đô thị về phía Đông Nam dọc theo đường QL70 bắt đầu từ khu đô thị hiện hữu, tiếp tục phát triển đô thị mật độ trung bình chủ yếu là các khu nhà vườn và biệt thự.

Khu cụm công nghiệp được bố trí mở rộng về phía Đông Nam, các vị trí công nghiệp tại tổ 9b và 8c được di chuyển về vị trí mới trong khu công nghiệp. Tổ chức không gian chính là các nhà xưởng sản xuất và kho bãi tập trung.

Không gian khu ở mật độ thấp kết hợp phát triển dịch nông, lâm nghiệp được cải tạo và phát triển mở rộng từ các điểm dân cư hiện trạng. Tổ chức không gian chính là các không gian ở xen lẫn các không gian công cộng khu vực, tuân thủ theo các nguyên tắc chung của toàn đô thị là phù hợp với địa hình. Lõi trung tâm được tổ chức dạng dải bao gồm: không gian xanh, không gian mở xen kẽ không gian công cộng và xung quanh là các vùng nông lâm nghiệp, rừng cảnh quan.

Điều 5. Quy định thiết kế đô thị

- Hệ thống không gian mở và môi trường

Hệ thống không gian mở đa dạng, bố trí theo dạng mảng và dạng dải tạo cho đô thị Phố Ràng nét hấp dẫn riêng biệt, có sự giao hòa, gắn kết chặt chẽ giữa yếu tố thiên nhiên thuần khiết (hệ thống sông, suối, vùng xanh lâm nghiệp, xanh nông nghiệp) với sự tác động khéo léo của con người.

Bảo vệ và tôn tạo hệ sinh thái tự nhiên: vùng rừng, vùng cảnh quan nông nghiệp, vùng cảnh quan ven sông, suối;

Bảo tồn và phát triển không gian mặt nước với vai trò là cấu trúc sinh thái quan trọng: tổ chức các tuyến đường dạo, vườn hoa, các điểm dừng chân, vui chơi ven mặt nước, kết nối các thềm địa hình khác nhau (hạn chế tối đa việc bê tông hóa kè hồ, sông, suối; xây dựng các kiến trúc nhỏ, vườn tượng, chòi nghỉ ngắm cảnh, đường đi bộ…)

Hình thành hệ thống quảng trường xanh tự nhiên và nhân tạo (quảng trường rỗng và quảng trường đặc) tại những vị trí là điểm kết nối không gian (các khoảng mở); điểm liên kết các khu vực đa chức năng có cường độ hoạt động cao: quảng trường khu trung tâm đô thị. Quảng trường khu trung tâm được bố trí liền kề với khu vực hành chính mới, đóng vai trò là lõi không gian mở của khu vực trung tâm, liên kết khu trung tâm hành chính huyện mới và khu vực thương mại dịch vụ tập trung. 

Hình thành các dải xanh xuyên qua các khu chức năng, và các tuyến xanh hướng tâm, gắn kết không gian tự nhiên với không gian mở là vùng hồ khu trung tâm đô thị, tạo nên sự kết nối liên tục, chuyển tiếp hài hòa giữa vùng xanh tự nhiên và vùng xây dựng;

Trồng cây xanh tạo bóng mát dọc các tuyến đường giao thông trong khu trung tâm; 

Xác định tuyến đi bộ xanh trong khu trung tâm đô thị;

Cung cấp đa dạng hóa các tiện ích đô thị (chiếu sáng, đường dạo, hệ thống trang trí, biển báo chỉ dẫn) với các quy định cụ thể.

- Trục đô thị
Trục phát triển đô thị Phố Ràng được cấu trúc theo hai khung chính: trục chính phát triển đô thị (Quốc lộ QL70 mới); trục Quốc lộ QL70 và QL279 cũ.

Trục không gian dọc tuyến đường đô thị được tạo dựng bởi các công trình chạy song song và lan tỏa theo thềm địa hình, tạo nên tính đồng nhất về hình thái và cấu trúc. Sự xen kẽ không gian xanh giữa các dải công trình hình thành nên cấu trúc tổ chức không gian: các trục xanh liên kết, gắn kết hài hòa công trình với thiên nhiên. Các trục xanh này một mặt đóng vai trò là trục phụ, phân tách các không gian chức năng; đồng thời tạo nên tính liên tục ảo của không gian đô thị.

Trục cảnh quan ven hệ sông, suối chính là không gian chuyển tiếp sinh động giữa không gian xây dựng và không gian tự nhiên, được hình thành bởi hệ thống cây xanh sinh thái, cây xanh cách ly và hệ thống đường dạo.

- Các công trình điểm nhìn, điểm nhấn, cửa ngõ đô thị

Địa hình núi cao và thung lũng đan xen, với hệ thống cảnh quan đẹp ở những khu vực có cao độ khác nhau tạo nên các điểm nhìn cho khu vực. Chọn các vị trí có tầm quan sát tốt bố trí các công trình làm điểm nhấn không gian. 

Điểm nhấn khu trung tâm là điểm nhấn công trình, được bố trí tại khu vực trung tâm hành chính huyện mới và khu vực thương mại dịch vụ tập trung, có hướng mở ra khu vực quảng trường, cây xanh, mặt nước. Các công trình này có chiều cao và khối tích lớn, hình thức kiến trúc hiện đại, đảm bảo hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Điểm nhấn cảnh quan: trên các khu vực đồi cao, điểm kết không gian mở, các vị trí hướng tâm. Điểm nhấn gắn nút giao thông là điểm giao thoa các luồng giao thông, tại các khu vực cửa ngõ vào khu vực trung tâm đô thị, chủ yếu nằm trên Quốc lộ. Bố trí tại đây những công trình kiến trúc nhỏ có ấn tượng về mặt thị giác, chòi quan sát, vọng lâu… đa dạng về hình thức thiết kế để tạo nên vẻ đẹp chung và phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, đối với khu vực dân cư mật độ thấp và các vùng cảnh quan sinh thái, các chi tiết mang tính nhận diện, đặc trưng hình thái (suối, cây xanh, núi…) là điểm nhấn không gian cần bảo vệ.

- Hình thái kiến trúc công trình- mật độ

Mật độ dân cư thay đổi theo hình thức sử dụng đất và dao động từ 40m2- 400m2/ người. Do sự thay đổi mật độ dân cư mà đô thị được bố trí thành các khu vực dân cư tập trung từ dày tới thưa. Yếu tố này sẽ tạo nên các khu vực yên tĩnh và náo nhiệt.

Hình thái nhấn mạnh yếu tố đô thị tầng bậc là chuỗi cảnh quan kết nối các khu chức năng. Với quỹ đất hạn hẹp nhưng rất phong phú về địa hình, nên sử dụng giải pháp cấu trúc đô thị nén tại khu trung tâm: lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng tập trung, nhanh, phát triển các không gian đa chức năng, chuyển đổi linh hoạt.

Cấu trúc đô thị lan tỏa từ ven song, suối lên triền đồi, theo hình thái chung là tựa núi, hướng sông, suối, tạo các trục cảnh quan đô thị tiếp nối các mạch núi và kết thúc ở các không gian mở ven sông.

Sự đa dạng của địa hình được tận dụng tối đa trong tổ chức không gian đô thị: khu ở mật độ thấp trên sườn đồi, khu trung tâm vùng lòng chảo, khu cây xanh kết hợp núi cao chạy dọc theo suối. Với giải pháp như vậy có tiềm năng tạo nên hình ảnh một không gian đô thị sinh động mà vẫn gắn kết hài hòa với thiên nhiên.

Hình thành các tuyến đô thị theo mật độ, lấy trung tâm đô thị làm không gian hạt nhân xây dựng mật độ cao, và có xu hướng giảm dần mật độ về phía núi, nhằm tạo nên sự phát triển hài hòa, mềm dẻo với thiên nhiên. Tuyến xây dựng mật độ thấp được bố trí tại các vùng ven đô thị, bảo tồn các không gian nông, lâm nghiệp, rừng cảnh quan, khuyến khích xây dựng các công trình thấp tầng (không quá 2 tầng) nhằm mềm hóa cấu trúc đô thị, tránh sự thay đổi đột ngột trong chuyển tiếp không gian.

Khu trung tâm đô thị khai thác lợi thế hội tụ mạch lạc của các luồng giao thông trong đô thị, được tổ chức với hình thái đô thị miền xuôi, nhịp điệu thống nhất, tránh sự manh mún: khuyến khích phát triển công trình có tầng cao trung bình (không quá 7 tầng),  công trình sử dụng các gam màu sáng (vàng nhạt, trắng), sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường; khuyến khích xây dựng các công trình công cộng sử dụng hàng rào bằng cây xanh, hàng rào rỗng hoặc hàng rào ước lệ; linh hoạt và đa dạng hóa chức năng sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, gắn kết hài hòa với hệ thống không gian mở chính, tạo không gian đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú. Hạn chế sự khác biệt lớn về tỷ lệ kiến trúc giữa các công trình xây dựng gần nhau, sử dụng các phân vị ngang đồng đều. Đối với từng cụm công trình dịch vụ thương mại, công cộng đều phải xây dựng hợp khối để tạo sự bề thế. Mật độ công trình khuyến khích xây dựng chủ yếu mật độ cao và trung bình (không quá 50%). 

Các khu dân cư mật độ thấp phát huy cấu trúc làng bản; lối kiến trúc bản địa: mái dốc, sử dụng vật liệu tận dụng và khai thác từ thiên nhiên (khung, cột, dầm sàn từ gỗ, mái lợp bằng rơm, rạ, mây, cọ; tường, vách, cửa sổ, cửa đi từ tre, nứa; thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên…). Tuy nhiên, cần có sự kết hợp linh hoạt với các tiêu chuẩn hiện đại để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân. Khuyến khích xây dựng mật độ trung bình và thấp (30-40%).

Điều 5. Các công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Giao thông
- Giao thông đối ngoại:

+ Quốc lộ QL70 có quy mô đường cấp IV miền núi, đoạn đi qua khu quy hoạch sẽ được cải tạo nâng cấp thành đường đô thị với quy mô thiết kế Bmặt = 10,5m-15,0m; Bvỉa hè = 5,0mx2; Bnền =20,5m-25,0m.

+ Quốc lộ QL279 có quy mô đường cấp IV miền núi; đoạn đi qua khu quy hoạch cải tạo nâng cấp thành đường đô thị có quy mô Bmặt = 10,5mx2, Bvỉa hè = 7,0mx2, Bphân cách= 3,0m, Bnền = 38,0m; đoạn còn lại hướng đi xã Nghĩa Đô (dọc sông Chảy) đến hết ranh giới lập quy hoạch có quy mô Bmặt = 10,5m; Bvỉa hè = 5,0mx2; Bnền =20,5m.
- Giao thông đối nội:

+ Thiết kế mạng lưới: Tận dụng đối đa mạng lưới đường hiện trạng để sử dụng thông qua việc nâng cấp và cải tạo. Xây dựng mới tuyến đường trục chính đô thị, phát triển mạng lưới đường khu vực tạo thống nhất và đồng bộ. Tổ chức mạng lưới đường giao thông đối nội trên cơ sở các tuyến đường hiện trạng, đường Quốc lộ đi qua khu vực quy hoạch, trục chính đô thị đảm bảo lưu thông đến các khu chức năng. Mạng lưới đường được thiết kế theo địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đào đắp.

+ Quy mô mặt cắt ngang:

Thiết kế mới tuyến đường trục chính đô thị chạy dọc khu quy hoạch, quy mô thiết kế Bmặt = 10,5mx2, Bvỉa hè = 7,0mx2, Bphân cách= 3,0m, Bnền =38,0m.

Thiết kế các tuyến đường liên khu vực, trục chính khu vực, đường khu vực kết nối dọc, ngang liên khu chức năng, nội bộ khu chức năng, quy mô thiết kế Bmặt = 7,5-10,5mx2, Bvỉa hè = (3,0-7,0m)x2, Bphân cách= 3,0m, Bnền =13,5m-38,0m.

2. Quy định chuẩn bị kỹ thuật

- Về thủy văn: Dự án thủy điện Phúc Long có cao trình mặt nước lũ Sông Chảy là +77,59, độ dốc dọc trung bình của dòng chảy tại khu vực nghiên cứu là 0,37‰, chênh cao do dốc dọc là +1,92m, như vậy cao trình lũ nội suy tại vị trí lập quy hoạch là +79,51m. Để bảo đảm không bị ngập lụt cốt thiết kế mặt bằng dọc hai bên bờ Sông Chảy cần lớn hơn cao độ đỉnh lũ tối thiểu 0,3m đối với đất dân dụng và 0,5m đối với đất công nghiệp theo quy định.

- Định hướng san nền:

+ Đối với các khu vực đã xây dựng và các dự án đã được duyệt trong ranh giới nghiên cứu vẫn tôn trọng và giữ nguyên hiện trạng nếu đảm bảo theo cốt khống chế cho từng khu vực như: ≥+80.0m cho khu vực sông Chảy, ≥+80.5m cho khu vực hồ Bảo Yên.

+ Đối với khu dự kiến xây mới: Trên nền địa hình đồi núi có độ dốc < 30%, sẽ xây dựng theo thềm địa hình để đảm bảo công tác nền ít tốn kém nhất. Giữa các thềm xây dựng sẽ xây dựng tường chắn hoặc taluy để đảm bảo nền ổn định không bị sạt lở khi khai thác ven suối cần cách bờ suối tối thiểu 30m và lựa chọn cao độ khống chế tối thiểu bằng (mức nước suối max +0,5m). Đối với các công trình mới phải đảm bảo cao độ nền khống chế tối thiểu lớn hơn từ 0,3-1,0m so với mực nước lũ lớn nhất.

- Định hướng thoát nước:

+ Hướng thoát nước chính của toàn khu vực được thoát ra sông Chảy. Mạng lưới cống thoát nước mưa hoạt động theo nguyên lý tự chảy là chính.

+ Lưu vực thoát nước trực tiếp ra các suối, khe và hồ trên từng lưu vực thoát nước nhỏ rồi thoát nước ra sông Chảy.

+ Lựa chọn hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng. Các tuyến cống thoát nước mưa yêu cầu thiết kế đảm bảo thu gom và thoát nhanh không gây ngập úng.

+ Hệ thống cống thu gom: Thiết kế xây dựng hệ thống cống thoát nước thu gom toàn bộ nước mặt chạy dọc theo các trục đường giao thông đảm bảo nhu cầu thu gom nước mặt cho khu vực.

+ Cải tạo và xây dựng lại các đập khu vực đầu nguồn các suối có lưu vực lớn, hồ điều hòa. Thiết kế kè các hồ, các đoạn suối, ngòi chảy qua khu quy hoạch để tránh sạt lở, lấn chiếm và tạo cảnh quan cho đô thị.

- Định hướng xây dựng kè:

+ Thiết kế hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ sông chảy. Chiều cao kè và cao độ đỉnh kè cần đảm bảo tần suất lũ 4% và các quy định khác có liên quan.  

+ Thiết kế hệ thống kè hồ và các nhánh suối đi qua khu vực đô thị nhằm bảo vệ bờ, chống sạt lở và tạo cảnh quan đô thị. Chiều cao kè và cao độ đỉnh kè đảm bảo lớn hơn cao độ tính toán của mực nước thông thường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.  

3. Cấp nước

- Nhu cầu cấp nước:
+ Nhu cầu cấp nước (quy hoạch ngắn hạn) là 3.250m3/ngđ.

+ Nhu cầu cấp nước (quy hoạch dài hạn) là 8.000m3/ngđ.

- Nguồn nước: Nguồn nước sạch lấy từ Sông Chảy đảm bảo đủ lưu lượng và chất lượng phục vụ cho đô thị Phố Ràng đã và đang được khai thác sử dụng cho nên tiếp tục khai thác và bảo vệ nguồn nước này.

- Vị trí trạm xử lý và công suất trạm xử lý nước cấp: Vị trí xây dựng trạm xử lý nước cấp được đặt tại vị trí hiện trạng khu vực cạnh sông Chảy. Mở rộng nâng công suất nhà máy nước giai đoạn ngắn hạn là 3.250 m3/ngđ; Dài hạn là 8.000m3/ngđ.

- Mạng lưới đường ống cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh có đường kính ống D100mm - D300mm đảm bảo hiệu quả cấp nước liên tục và đầy đủ. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng thực tế mạng lưới cấp nước khu vực thị trấn Phố Ràng vẫn còn tốt đảm bảo sử dụng trong thời gian dài ; Nâng cấp thay thế một số tuyến ống có đường kính D80 lên ống có đường kính D110. Xây dựng mới tuyến đường ống cấp nước chính được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng đảm bảo lượng nước chuyển và áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất.

- Chữa cháy: Mạng lới cấp nước chữa cháy sử dụng áp lực thấp với áp lực tự do ≥10m. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lượng mỗi đám cháy là 20 l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.
4. Cấp điện và thông tin liên lạc

4.1 Cấp điện

- Theo tính toán nhu cầu sử dụng điện của toàn bộ khu quy hoạch là 40,0MVA, trong đó nhu cầu điện cho phát triển cụm công nghiệp là tương đối lớn (chiếm khoảng 13MVA). Khu vực trung tâm huyện Bảo Yên đã hoàn thành xây dựng trạm biến áp 110kVA giai đoạn 1 (Lắp 01 máy 40MVA), giai đoạn 2 sẽ lắp thêm 01 máy 63MVA.
- Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho khu vực thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên ở hai cấp điện áp: điện áp 22kV cấp điện cho khu vực trung tâm mật độ dân cư lớn; điện áp 35kV cấp điện cho khu vực nông thôn mật độ thấp và khu tiểu thủ công nghiệp.

- Trạm biến áp:

+ Khu vực quy hoạch có 01 trạm điện 110kV Bảo Yên, giữ nguyên hiện trạng, đảm bảo hành lang an toàn trạm điện đến các khu dân cư quy hoạch mới.

+ Khu quy hoạch hiện có 25 trạm biến áp phân phối trung/hạ thế 35(22)/0,4kV; Các trạm mới xây dựng tiếp tục giữ lại cấp điện các khu dân cư công cộng hiện trạng; Các trạm cũ, công suất nhỏ (<250kVA) cần được cải tạo, nâng công suất.

+ Xây dựng mới 34 trạm biến áp phân phối 35(22)/0,4kV cấp điện các khu chức năng, tổng công suất các trạm phân phối xây dựng mới tương đương 21,5MVA. Vị trí, công suât trạm có thể điều chỉnh theo quy hoạch chi tiết các khu chức năng.
+ Khu vực đô thị yêu cầu sử dụng trạm kiosk hoặc trạm 1 trụ để đảm bảo mỹ quan, cụm công nghiệp và khu vực nông thôn sử dụng trạm treo để tiết kiệm kinh phí đầu tư.

- Lưới điện:

+ Lưới điện cao thế: Giữ lại các tuyến đường dây 220kV và 110kV, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện tới chân các công trình xây dựng.

+ Lưới trung áp: Giữ lại các tuyến đường dây 35kV khu vực mật độ thấp không ảnh hưởng đến quy hoạch các khu chức năng. Di chuyển các tuyến các đường 35kV đoạn qua khu vực đô thị để tạo quỹ đất sắp xếp các khu chức năng quy hoạch mới. Xây dựng mới 01 lộ tuyến đường dây 22kV kết hợp lộ hiện trạng cấp điện cho khu vực trung tâm thị trấn mật độ dân cư cao. Xây dựng mới các (03) lộ tuyến đường dây 35kV cấp điện cho các cụm công nghiệp, khu ngoại thị mật độ thấp và cấp đi các xã trong huyện. Các tuyến đường dây trung áp 35kV và 22kV qua khu vực nội thị yêu cầu hạ ngầm. Khi qua các cụm công nghiệp, khu ngoại thị mật độ thấp thì sử dụng dây nổi để tiết kiệm chi phí đầu tư.

+ Lưới hạ áp 0,4KV: Xây dựng các tuyến đường dây hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn treo trên cột bê tông ly tâm, khi điều kiện kinh tế cho phép sẽ cải tạo hạ ngầm. Tuyệt đối không sử dụng cáp nhôm trần tháo dỡ các tuyến đường dây sử dụng cáp nhôm trần và các tuyến đường dây tạm, đảm bảo tiêu chuẩn cấp điện.

* Chiếu sáng cộng cộng:
Các tuyến đường có mặt cắt ngang lòng đường từ 10,5m trở lên chiếu sáng hai bên đường hoặc giữa dải phân cách, dùng đèn LED 120W. Các đường có mặt cắt lòng đường nhỏ hơn 10,5m bố trí chiếu sáng một bên hè, dùng đèn LED 100W ĐếN 120W. Khu vực nông thôn sử dụng các bộ đèn ngõ xóm bóng LED 30-60W tiết kiệm điện.


4.2. Thông tin liên lạc

- Tổng nhu cầu đối với hệ thống thông tin liên lạc đến năm 2030 khoảng 4.500 thuê bao và đến năm 2040 khoảng 7.500 thuê bao.

- Mạng thông tin di động: Phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng bằng các biện pháp lắp thêm các trạm BTS hoặc nâng cấp cấu hình các trạm, mặt khác chuyển đổi công nghệ theo định hướng 3G/4G, hướng đến cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên mạng di động.

- Công nghệ thông tin: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại đô thị Phố Ràng nhằm hoàn thành việc xây dựng mạng diện rộng của tỉnh, phục vụ tốt các hoạt động kinh tế - xã hội - văn hoá của tỉnh cũng như của vùng huyện.

- Hệ thống bưu chính: Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

a. Thoát nước thải

- Nhu cầu thoát nước thải:

+ Tổng lượng nước thải sinh hoạt dự kiến giai đoạn ngắn hạn: 2.200 m3/ngđ, giai đoạn dài hạn 3.600m3/ngđ.

+ Tổng lượng nước thải cụm công nghiệp 2.000m3/ngđ.

- Giải pháp thoát nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt: Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng đối với khu vực trung tâm và đô thị bờ tả sông Chảy, còn khu dân cư trong khu nông, lâm nghiệp thì nước thải sinh hoạt ở các hộ gia đình và công trình công cộng sẽ được xử lý cục bộ bằng các bể tự hoại đúng tiêu chuẩn trước khi cho xả vào hệ thống thoát nước chung.

+ Nước thải cụm công nghiệp: Xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước thải của từng cụm công nghiệp đều phải được xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn trước khi đưa về trạm xử lý nước thải của các cụm công nghiệp sau đó được xử lý tiếp đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A mới cho phép xả ra môi trường.
b. Thu gom xử lý chất thải rắn

- Lượng rác sinh hoạt cần xử lý tập trung 36,11 tấn/ngđ. Lượng rác công nghiệp cần xử lý tập trung 10,29 tấn/ngđ.
- Phân loại và thu gom CTR: CTR sinh hoạt được phân loại từ nguồn và có 2 thành phần chính: CTR hữu cơ và CTR vô cơ. CTR sau khi thu gom sẽ chuyển đến khu xử lý tập trung nằm ngoài đô thị tại xã Yên Sơn.

- Chất thải rắn công nghiệp: Tính toán chất thải rắn công nghiệp theo quy mô diện tích điều chỉnh. Chất thải rắn của các cụm công nghiệp sẽ được phân loại, thu gom và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài ranh giới quy hoạch (tại KXL Tân An - Tân Thượng theo QH quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030).

- Chất thải rắn nguy hại: Sẽ được thu gom và xử lý riêng.
c. Nghĩa trang

 Chỉ tiêu đất xây dựng nghĩa trang: tối thiểu 0.04 ha/1000 người Trong khu vực lập quy hoạch có bố trí nghĩa trang: mộ hung táng không quá 5m2, mộ cát táng không quá 3m2.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Điều lệ này gồm 03 chương và 06 điều; có hiệu lực trong khuôn khổ phạm vi quy hoạch và kể từ ngày ký ban hành;
- Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, các phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, UBND thị trấn Phố Ràng và xã Yên Sơn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quy định trong điều lệ.
- Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong dự án phải chấp hành các qui định trong điều lệ.
- Các Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, các nhân,… thực hiện theo điều lệ này./.
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